
NGỮ VĂN 7- TUẦN 16
ÔN TẬP

ĐỀ 1
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

[……]
Tiếng gà gáy xôn xao
Gọi lòng về nỗi nhớ...
Đây quê hương quê hương
Lên chiến hào thử lửa

Ta đứng trong chiến hào
Nắng mưa mài trên mũ
Chân mấy bận thay giày
Mắt quen đêm không ngủ

Dù mười, hai mươi năm
Đất này còn giặc Mỹ
Tóc ta dẫu đổi màu
Tuổi ta không còn trẻ
Ôi chiến hào chiến hào
Vẫn cứ còn mới mẻ
Với những lớp người sau
Lại lên đường diệt Mỹ.

(Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, Nxb Văn học, 1968)
Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Phương thức biểu đạt là gì?
Câu 2: Đoạn thơ trên giúp em liên tưởng đến văn bản nào đã được học trong chương

trình Ngữ văn 7? Tác giả là ai?
Câu 3: Xác định 2 từ ghép có trong đoạn trích trên? Đặt câu với 2 từ ghép vừa tìm.
Câu 4: Viết 1 đoạn văn (từ 4 - 6 câu) nêu suy nghĩ của em về tình yêu quê hương, đất

nước.

ĐỀ 2:
Đọc kĩ doạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

“Về đi thôi, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về.
Đã tự đem lòng cho hình hài sai khiến, sao còn một mình buồn bã, đau thương.
…Rồi trông thấy nhà, vui tươi rong ruổi,



Tiểu đồng ra chào mừng, trẻ nhỏ đợi ngoài cổng.
Ra lối nhỏ đến vườn hoang, tùng cúc vẫn còn đây,
Dắt con vào nhà, có rượu đầy li.
Dựa cửa sổ nam, lòng phóng khoáng, thấy nơi chật hẹp dễ an nhàn.”

(Quy khứ lai từ, Đào Tiềm)
Câu 1: Nội dung đoạn thơ trên liên quan đến văn bản nào mà em đã học? Em hãy cho biết
tên tác giả và thể thơ.
Câu 2: Tìm một từ trái nghĩa với từ “an nhàn” và đặt câu với từ vừa tìm được.
Câu 3: Hãy so sánh cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước trong bài vừa tìm với bài
“Tĩnh dạ tứ” của Lí Bạch.
ĐỀ 3:

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Bà ngồi yên rất lâu
Bóng tạc lên vách đất
Dải khăn vuông đội đầu
Gió lọt vào phơ phất
Cái bao tượng của bà
Thắt bụng dần nhỏ lại
Cả một đời lo toan
Lưng bà giờ như gẫy.

(Bà và cháu - Trần Đăng Khoa)
Câu 1: Cho biết bài thơ trên thuộc thể thơ gì? Nêu tên một bài thơ trong chương trình

em đã học có cùng nội dung. Nêu tên tác giả.
Câu 2:
a. Xác định một từ ghép, một từ láy trong bài thơ trên
b.Tìm một đại từ có trong đoạn thơ. Cho biết đại từ đó dùng để làm gì?
Câu 3: Giải thích ý nghĩa thành ngữ “thắt lưng buộc bụng”. Cho biết thành ngữ đó

được hiểu theo nghĩa nào?
Câu 4: Hãy trình bày suy nghĩ của em về hình ảnh người bà trong khổ thơ trên trong

khoảng 3 – 5 dòng.
ĐỀ 4:

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương ai đó, ngoại trừ cha của mình. Nói
một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng sao khi dành cho cha lại trở nên khó
khăn như thế?
Những người con thường tự lừa dối bản thân rằng thời gian, khoảng cách đang đẩy mình
và cha ngày một xa nhau. Nhưng dù có vượt qua được hàng trăm nghìn cây số, quay lại
cách đây vài năm, liệu bạn có chắc sẽ vượt qua được sự ngại ngùng và vô tâm của những
người đang trẻ?



Vì tình yêu của cha dành cho các con là vô điều kiện nên món quà cha mong đợi không
phải vật chất, mà là được thấy con hạnh phúc và trưởng thành.
(https://news.zing.vn/cha-khong-hoan-hao-nhung-luon-yeu-con-theo-cach-hoan-hao-nhat-
post755629.html)

1 Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Nêu nội dung của đoạn trích
trên.
2 Chép thuộc lòng một bài ca dao có cùng chủ đề với đoạn trích?
3 Từ câu: “Nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng sao khi dành cho
cha lại trở nên khó khăn như thế?”, em hãy xác định một cặp từ trái nghĩa và cho biết tác
dụng của cặp từ trái nghĩa trong câu? Tìm đại từ được sử dụng trong đoạn trích và cho
biết đại từ dùng để làm gì ?
4 Viết vài câu văn nêu cảm nghĩ của em về câu nói “Vì tình yêu của cha dành cho các
con là vô điều kiện nên món quà cha mong đợi không phải vật chất, mà là được thấy con
hạnh phúc và trưởng thành”?

ĐỀ 5:
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

“Một nhà sàn dơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng lên bếp lửa
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

Nơi đây sống một người tóc bạc
Người không con mà có triệu con
Nhân dân ta gọi Người là Bác
Cả đời Người là của nước non.”

(Quê hương Việt Bắc, Nguyễn Đình Thi)
1/Bác trong đoạn trích trên là ai, em đã học bài thơ nào của tác giả đó. Hãy viết 1 bài thơ của

người ấy.
2/Bài thơ em vừa viết có gì đặc sắc về nội dung và nghệ thuật? Qua bài thơ em học được điều

gi?
3/Viết 3,4 câu nêu suy nghĩ của em trong đoạn thơ in đậm.
4/Tìm 1 từ ghép, 1 từ láy và phân loại chúng (trong phần không in đậm)

https://news.zing.vn/cha-khong-hoan-hao-nhung-luon-yeu-con-theo-cach-hoan-hao-nhat-post755629.html
https://news.zing.vn/cha-khong-hoan-hao-nhung-luon-yeu-con-theo-cach-hoan-hao-nhat-post755629.html
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TOÁN 7 

CHỮA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 

Bài 1:  (1.5 điểm) Thực hiện  phép tính:  

1, ��12 �� � 	�98 	 � 512 : 56 � √25 

� �18 � 98 � 512 . 65 � 5 

� 1 � 12 � 5 

� 22 � 12 � 102  

� 112  

2, 8�. 3��2��. 81� 

� �2���. 3��2��. �3��� 

� 2��. 3��2��. 3�� 

� 23 

Bài 2:  (1.5 điểm) Tìm x biết:    

1, 512 � �38 � �� � �56 

										� �38 � �� � �56 � 512 

										� �38 � �� � �54 

																		38 � � � 54 

																						�� � 54 � 38 

																						�� � 78 

																									� � �78 

2,�56 � ��12 

				6. � � ��5�. ��12� 						6� � 60 									� � 60: 6 									� � 10 

3, |� � 0,5| � 134 

								� � 12	 � 74 

										� � 12 � 74 		� !	� � 12 � �74 

										� � 74 � 12 	� !	� � �74 � 12 

										� � 52 								� !	� � �94 

                  

Bài 3:  (1 điểm)     

1, Theo bài ra ta có: 



�
5 = !

2 = "
3  #à � + 2! − " = 72 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: �
5 = !

2 = "
3 = � + 2! − "

5 + 2.2 − 3 = 72
6 = 12 

⇒
&'
(
')

�
5 = 12 ⇒ � = 5.12 = 60
!
2 = 12 ⇒ ! = 2.12 = 24
"
3 = 12 ⇒ " = 3.12 = 36

 

Vậy � � 60;  ! = 24;  " = 36 

      2) Cho biết x và y là hai đại lượng  tỉ lệ nghịch. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số 

thích hợp vào ô trống. 

x -12 -10 15 

y 5 6 4 

Bài 4: (1.5 điểm) Kết quả học tập của lớp 7A có Giỏi, Khá, Trung bình. ( Không có 

học sinh yếu và kém). Số học sinh đạt loại Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt tỉ lệ với các 

số 5:3:2. Tìm số học sinh đạt loại Giỏi, Khá, Trung bình của lớp 7A, biết rằng số học 

sinh đạt loại Giỏi nhiều hơn số học sinh đạt Trung bình là 9 học sinh. 

Giải: 

Gọi số học sinh đạt loại Giỏi, Khá, Trung bình của lớp 7A lần lượt là x, y, z (x,y,z>0) 

 Vì số học sinh đạt loại Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt tỉ lệ với các số 5:3:2 nên: 

�
5 = !

3 = "
2 

Số học sinh đạt loại Giỏi nhiều hơn số học sinh đạt Trung bình là 9 học sinh nên: 

� � " � 9 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

�
5 = !

3 = "
2 = � − "

5 − 2 = 9
3 = 3 



⇒
&'
(
')

�
5 = 3 ⇒ � = 3.5 = 15 (+ℎậ+)
!
3 = 3 ⇒ ! = 3.3 = 9 (+ℎậ+)
"
2 = 3 ⇒ " = 3.2 = 6 (+ℎậ+)

 

Vậy số học sinh đạt loại Giỏi, Khá, Trung bình của lớp 7A lần lượt là 15, 9, 6 học 

sinh 

Bài 5: (1.5 điểm) Một đội thợ xây gồm 20 người, theo kế hoạch hoàn thành dự án sửa 

chữa trường học trong 30 ngày. Để chuẩn bị cho năm học mới và hoàn thành dự án 

trong 24 ngày thì đội cần tăng cường thêm bao nhiêu thợ ? (Giả sử năng suất lao động 

mỗi thợ là như nhau). 

Giải: 

Số người 20 x = ? 

Số ngày 30 24 

 

Gọi số thợ cần đề hoàn thành dự án trong 24 ngày là x (người) (� ∈ .∗) 
Vì số ngày và số thợ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: �. 24 = 20.30 

⇒ �. 24 = 600 

                  � = 600: 24 

                      � = 25 (nhận) 

Vậy số thợ cần đề hoàn thành dự án trong 24 ngày là 25 người 

Số thợ cần tăng thêm là: 25 – 20 = 5 thợ 

 Bài 6: (3 điểm) Cho góc xOy nhọn,  trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B 

sao cho OA = OB. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

a) Chứng minh: ∆OAD = ∆OBD 

b) Chứng minh: OD  AB tại D 

c) Trong góc BAx, vẽ tia Az vuông góc với AB. Trên tia Az lấy điểm C sao cho 

AC = DO. Chứng minh: DC // OA 



d) Gọi H là trung điểm của OD, qua H vẽ đường thẳng vuông với OD cắt cạnh 

OB tại E. Chứng minh: Ba điểm C, D, E thẳng hàng. 

Giải: 

 

a) Xét ∆123 và ∆143, ta có: 

512 � 14	�67�																																		13	8à	9ạ+�	9�;+6																											23 � 43	�3	8à	7<;+6	đ>ể@	24� ⇒ ∆123 � ∆143�9. 9. 9� 
b) Ta có: A134B � 132	B�∆123 � ∆143�																												134B �132B � 180C�� >	6ó9	Eề	Gù�																	 

⇒ 134B � 132	B � 90C ⇒ 13 I 24	7ạ>	3 

c) Xét ∆132 và ∆J23, ta có: 

513 � 2J�67�											132B � J23B � 90C23	8à	9ạ+�	9�;+6			 ⇒ ∆132 � ∆J23�9. 6. 9� ⇒ 23JB � 231	B (hai góc tương ứng) 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên DC // OA. 

d) Xét ∆KL1 và ∆KL3, ta có: 

5 KL	8à	9ạ+�	9�;+6.																							KL1B � KL3B � 90C�LK I 13�1L � 3L	�L	8à	7<;+6	đ>ể@	13� ⇒ ∆KL1 � ∆KL3�9. 6. 9� ⇒ K1LB � K3LB  (hai góc tương ứng) 

Lại có K1LB=213B�∆123 � ∆143� 



Mà hai góc ở vị trí so le trong nên ED // OA 

Ta có: M3J ∥ 12 (9@7)
K3 ∥ 12(9@7)  

� Ba điểm E, D, C thẳng hàng. 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I ANH VĂN 7
NĂM HỌC: 2021 – 2022

* Nội dung: Unit 1 đến Unit 7
* Vocabulary: Unit 1 đến Unit 7
*Word form: Unit 1 – Unit 7

NOUN VERB ADJECTIVE ADVERB meaning

1 Action

Activity (hoạt
động)

Act Active Hành động

2 Beauty Beautify Beautiful Beautifully Đẹp

3 Celebration Celebrate celebrated Kĩ niện lễ

4 Comfort Comfortable Comfortably Thoải mái

5 Convenience convenient Conveniently Thuận tiện

6 Care Careful

Careless

Carefully

Carelessly

Cẩn thận

7 Collection (bộ
Sưu tầm)

Collector
(người Sưu tầm)

collect Collective Collectively Sưu tầm

8 Decision Decide Decisive Decisively Quyết định

9 Difference Differ Different Differently Khác. Làm khác

10 difficulty Difficult Khó khăn

11 Enjoyment enjoy (un)enjoyable Enjoyably thích

12 Energy Energetic Energetically Năng lượng. năng
động

13 Friend (un) friendly Bạn, thân thiện



Friendship tình bạn

14 Health (un)healthy Sức khoẻ,
( không)khoẻ
mạnh

15 Happiness (un) happy (un) happily ( không)Hạnh
phúc

16 interest interest Interesting

interested

Interestingly

Interestedly

thích

Hay ,thú vị.

17 Invitation Invite Mời, lời mời

18 Information Inform informative Thông báo. Thông
tin

19 Library

Librarian

Thư viện

20 Music

musician

Musical Âm nhạc

21 Regular Regularly Thường xuyên

22 Relaxation Relax Relaxed

Relaxing

Thư giãn

23 Sickness Sick Bệnh.ốm

24 Suit Suitable Thích hợp

25 Usage Use Useful

Useless

Usefully

Uselessly

Hữu dụng

Vô dụng

26 rehearse rehearsal Diễn tập



Grammar

1/ take part → participate/ join

2/ Why don’t we….→ how about……

What about….

Let’s………

3/There is/ are……..→ S+ have/has……

4/ There isn’t/aren’ any…→There is/are no…….

5/…like….best/most……→…favorite….

6/ comparative

7/ It is Adj to V…..

Ving…. is Adj.

8/ It+ takes + time + to v….

S +take(s) + time + to v….

* Ôn kỹ các bài tập từ tuần 1 đến tuần 14



PRACTICE TEST 1

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the
others (0,5 pt)

1. A.energetic B.rehearse C. orchestra D. relax

2 . A.assignment B.environment C.music D.invite

II.Choose the word that has a different stress pattern from that of the others (0,5 pt)

3.A.different B. empty C. pretty D. pollution

4 . A. pagoda B. vacation C. badminton D. potato

II. Multiple choice ( 3 pts)

5.Her English isn’t good. She should _____________ doing more exercises.
A. practice B. practices C. learn D. learns
6.I ______________ my grandfather next week.
A.visit B.visits C. will visit D. to visit
7. - Nam: “_______ go to the canteen at recess.”- Ba: “That’s a good idea.”

A. Why don’t we B. Let’s C. How about D.
Would you like

8.Would you like to play a game with us? - ___________

A. No, I don’t like. B. Yes, I like. C. Yes, I’d love to. D.
No, I’d love to

9. Minh _________ baseball cards with his friends now.

A. swap B. swaps C. will swap D. is
swapping
10. The library has about 20 _____________ .

A. employees B. employee C. employers D. employer
11. __________ visiting Halong Bay? –That’s a good idea!

A. How about B. Let’s C. What about D. A&C are
correct

12. Does Nam often play marbles __________recess?



A. on B. at C. in D. between

13. Students have two __________each day.

A. 20-minutes breaksB. 20-minute breaks C. 20-minute break D. 20-minutes break

14. __________do you go to bed? - At nine.

A. What B. Which C. What time D. Where

15. Hanoi is the capital city, but it is __________than HCM City.

A. the smaller B. smaller C. smallest D. small

16. How __________is it from your house to school? – It’s about 2 kilometers.

A. old B. much C. far D. often

IV. Signs (0.5 pt)

1. This sign means
A. Children are playing so drivers have to stop.
B. Children have to go to school.
C. Drivers need to drive slowly near a school
D. Be careful when driving a student.

2. This sign means
A. You should not say bad words at school.
B. You can smoke outside school.
C. You must not burn anything here.
D. You are not allowed to smoke at school.
V. Cloze test (1.5 pts)

activities / the / lessons /at / uniform / Cafeteria / are

Schools in the USA (1)_______a little different from schools in Vietnam, there is no
school(2)________. Classes start (3)_______8. 30 A. M every morning and end at 3. 30
P. M in the afternoon. There are no (4)____ on Saturdays or Sundays. Students have one
hour for lunch and two 20-minute breaks each day. One break is in (5)_______morning,



the other is in the afternoon. Students often go to the school (6)________to buy snacks
and drinks at a break or at lunchtime. The most popular after school activities are baseball,
football and basketball.

VI. Read the passage decide the statements are True or False (1,5 pts)
Hi! I am Hoa. My family name’s Nguyen. I will be 13 next year. I live with my family in
a small village in Ha Noi. My parents are workers and they work in a factory. Every day,
they go to work early in the morning and come back home late in the afternoon. They go
to work by motorbike. My school is not far from my house, about one kilometer so I
often go to school on foot. I hope my parents will give me a bike on my next birthday. In
my free time, I like reading books and listening to music. Sometimes, I go shopping for
my mother. I have an elder sister. She is Lan and she learns at Ha Noi National
University.
1. Hoa is at the age of 13 now.
2. Her mother works as a nurse in a local hospital.
3. Her parents ride a motorbike to work.
4. Her parents will give Hoa a doll on her next birthday.
5. The main topic is
a. Lan and her family b. Lan’s activities in a day
c. Her parents’ jobs d. Her school
6. The word ‘elder’ means
a. younger b. bigger c. older d. better
VII. Word form (1 pt)

1. My mother is a _______. She works at a Junior High School. [LIBRARY]

2.Talking with friends is a popular _______ at recess. [ACT]

3.Nam and Lan would like to visit many …………… places. ( DIFFER )
4.My uncle likes sailing and enjoys a ………………..outdoor life. ( HEALTH )
VIII. Transformation (2 pts)
1. Let’s go to the movies.

→ How about______________________________________________?

2. No one in the class is taller than Nam.

→ Nam is____________________________________________________

3. She likes English best.



→ English is ________________________________________________

4. The students participate in many different activities after school.

→ The students take ____________________________________

IX. Rearrange (0,5pt)
1. show / the / Could / me / post office / the / to / you / way ?

→Could........................................................................

2. How / is / from / house / the / market / it / far / your / to?

→..How......................................................................

PRACTICE TEST 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the
others (0,5 pt)

1. A.homework B.rehearse C.hour D.house

2 . A.reader . B.great C. teacher D.reach

Answers 1…………2…………



II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3/ A. expensive B. delicious C. amazing D. terrible

4/ A. teacher B. journalist C. activity D. reader
Answers 3/...............4/...............

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence (3
pts).

5. How is your new school different _______ your old one?

A. for B. to C. from D. in

6. If you want to get a high score in your exam, you should _______ your lessons before
tests.

A. rehearse B. review C. celebrate D. look

7. “Why don’t we go to the movies?” - “_______”

A. That’s a good idea. B. Yes, we do. C. Thank you. D. No, we
don’t.

8. Da Nang is a big city, but it is _______ than Ho Chi Minh City.

A. the smaller B. the smallest C. smallest D. smaller

9. _______ does Lan have Science class? – Every Tuesday.

A. How often B. How far C. What time D. How
long

10.We learn about animals and plants in _____________.

A. Geography B. Biology C. History D. Math

11/ Minh Khoi says his favorite _________ at school is Physical Education.
A. subject B. game C. pastime D. activity

12/ My mother grows a lot of trees and vegetables ________ her hobby is gardening.
A. so B. and C. because D. but



13/ At recess, eating and chatting are __________ popular activities of students’
relaxation.

A. the less B. the most C. the best D. the more
13/ Mai: “I feel nervous when I am a newcomer in this class, Lan”
Lan : “ ________. Everyone will help you. We are also classmates now.
A. I’m not sure B. Don’t worry C. You’re welcome D. Good idea.

15/ ________do you go to school? - I ride my bicycle.

A. What B. When C. How D. Why
16/ My classmates are interested________watching Spiderman.

A. at B. on C. for D. in

Answers 5……….6…………7………….8…………..9………….10………….

11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............

IV. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17/ What does the sign
mean?
A. Do not water the grass.
B. Do not walk on the grass.
C. Do not pick flowers.
D. Do not grow vegetables.

18/ What does the sign mean?

A. All traffic turn left.

B. No left turn.

C. No U-turn.

D. Truck route to the left.

V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)
and / from / interested / libraries / has / new / important
Books play a very (19) ______part in our life. It’s true that every family (20) ______
books. We can see books everywhere. We can learn many things (21) ______ books.
Books help us in self-education and deciding problems in life.

Today, there are a lot of public (22) _____in our country and all people have the right to
go to use them.

Each year hundreds of (23) _______ books for children appear in Vietnam. The books
are very interesting (24) _______ children like reading them very much.



VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

Nattie has breakfast at 6:30. He has a loaf of bread with pate in it. He takes a cup
of hot tea, too. It’s his favorite drink. At 11:30, after school, his mom prepares for him a
meal with fried chicken, beefsteak and rice. It’s yummy. He likes beefsteak so much.
Dinner is around 6 o’clock. He doesn’t like salad for dinner but eats some noodles with
tomato sauce. He drinks a box of guava juice as dessert.

25. Nattie has a loaf of pate bread for lunch.
26. His favorite drink for breakfast is hot tea . 27. He has lunch at school.

28. He has a box of soda after dinner. 29. What does “yummy”
mean?

A. horrible B. awful C. beautiful D. delicious

30. What should the title for the text be?

A. Daily meals for Nattie B. Nattie- a boy of a big appetite

C. Eat healthy D. My favorite food

Answers 25/….……..26/….……..27/…….…..28/…….…..29/…….…..30/….……..

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)
31/ Nam is ____ in lying on a couch and watching TV. ( interest )
32/ Baseball is a popular after-school ______in America . (act)
33/Thanks for______me to your wedding. (invite)
34/ Students have a lot of ______ in doing experiments. ( difficult )
Answers 31/ ……………32/ …………….....33/ ………….…....34/ ………..…..…
VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )
35/ review / before / students / tests / have to / their work /.
 Students ____________________________________________________________
36/ the guitar / she / such as / a musical instrument / learns to play.

 She _________________________________________________________________

IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).



37/ Would you like to come with us to the cafeteria?
 What about ________________________________________________?

38/ What subject do you like best?
What is your ________________ ____________________________?

39/ Trang is taller than other school girls in her class.
 Trang is the ________________________________________________

40/ Collecting stamps is interesting.
 It’s interesting ___________________________________________________



PRACTICE TEST 3
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the

the others (0,5 pt)
1. A. Pencil B. spend C. end D. meeting
2. Glass b. mass C. after D. bag
II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3. A. pagoda B. vacation C. badminton D. potato
4. A. amazing B. routine C. stadium D. between
III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence (3
pts).

5. Her home is 19 Tran Hung Dao Street.
a. Address b. ID number c. nick name d. telephone number
6. My new school is my old school
a. bigger and more beautiful than b. more big and more beautiful than
c. bigger and beautifuler than d. more big and more beautifuler than

7. We’ll meet at 6.45 p.m. ________________
A. Be late ! B. Don’t be late! C. Late ! D.

Don’t late!
8. What’s your _________________?

A. day of birth B. date of birth C. birthday D. birthdate

9. Would you like some coffee? – “ _________________.”

A.Yes, please B. Yes, I like it. C. Yes, I’d love to D. You’re welcome.

10.This building is the ______ in town.

A. new B. newer C. newest D. newest than

11.Hoa ___________ a nice dress today.

A. wear B. wears C. wearing D. is wearing

12.What time is it? - It ___________ four fifteen.

A. is B. has C. at D. are

13.They put the chairs ___________ the middle of their garden.

A. in B. at C. on D. of



14. . ___________ a beautiful house!

A. How B. Why C. What D. Which

15.They take care of us when our parents are away.

A. look at B. look into C. look in D. look after

16.Russia is _______ country in the world.

A. bigger than B. the biggest C. the bigger D. biggest than

17. I have _____ good information for you.

A. many B. some C. a D. much

18. . Thi has Physics.......Tuesday ..... 7. 30.
A. on-at B. from-to C. at-on D. at- to

19. . .... racks have magazines and newspapers.
A. That B. This C. These D. There

20.You can find Math books ....... the shelves ....... the left.
A. on-on B. on-at C. in-on D. at-on

Answers 5……….6…………7………….8………….9………….10………….

11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............

IV. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17) What does the sign want us to do? A. You should talk here.

B. You shouldn’t talk here.

C. You can sing here.

D. You have to read book here.

18) What does the sign say? A. Cars don’t be allowed in this street.

B. Allow to go in this street.

C. Can go ahead.

D. Can’t turn left.



V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)

- sits -is -more -are using- sitting- brings- chatting

Trang (19) _______ at the school library. It's only 8 o'clock but the library is very
crowded. Although everybody is busy with their work, it's very quiet here. Some students
(20) _______ computers to search the books they need. Some are borrowing books at the
counter. The librarians are lending them the books. Most students (21) _______ the
books they borrow to the reading room and reading them there. A few put the books in
their bags and leave the room in a hurry: this is Trang's fifth time to the library. She never
(22) _____ here to read books. She always comes to borrow and return the books. Trang
feels sorry for the time she usually spend (23)_____ with friends at home on the phone. I
will come here to study (24) ______ often this year, Trang said to herself.

VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

I am Linh and this is Nam, my younger brother. I learn at Tran Phu secondary
school and Nam learns at Le Loi primary school. Everyday, we get up at 5.30 and
do morning exercises and play volleyball to 6.15. after that, we have breakfast at
6.30 and go to school at 6.45. I learn a lot of subjects such as English, Literature,
Math, Geography, Chemistry and other subjects. English and Literature are my
favorite subjects. In the afternoon, I do my homework, the housework and play
table tennis with my younger brother. I often go to the school library on Thursday
afternoon or on Saturday afternoon to read reference books there.
25. Linh’s brother studies at a primary school.
26. They usually do morning exercises and play basketball

in the morning.
27. One of her favorite subjects is Math.
28. Linh sometimes goes to the library to read reference book.
29. The passage is about ____________
A. Linh’s housework. B. Linh’s subjects
C. Linh’s routine D. Linh’s school
30. What does the word “there” refer to?
A. school B. house
C. library D. classroom

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)



31. Ba is _______________a play with his friends now. (rehearsal)
32.Students feel happy and _____________ during recess.(enjoy)
33.The Dan Bau is a Vietnamese traditional __________ instrument. (music)
34.Vietnam is ___________ from Thailand. (difference)

Answers 31/ ……………32/ …………….....33/ ………….…....34/ ………..…..…
VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )
35. often/ reads / He / dinner. / newspaper / after
-> He _______________________________________________
36. Literature / will / at / forty. / our / class / start / eight
->Our________________________________________________
IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).
37. Which subject do you like best?

-> What____________________________________________________

38. Why don’t we change our uniform?

-> What about __________________________________________________

39. In my timetable, there isn’t English class on Tuesday.

-> I have ____________________________________________________

40. There are eight hundred stamps in Hoa’s collection.

Hoa’s collection has ____________________________________________



PRACTICE TEST 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of
the the others (0,5 pt)

1. A complaint B.campaign C. painter D. dialogue
2. A. imagine B. invite C. finish D. thirty
Answers 1…………2………

II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3. A popular b. practice c. along d.volleyball
4. a. anniversary b. wedding c. welcome d.Housework
Answers 3/...............4/...............

II. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence
(3 pts).

5. We’re going to play badminton. Why don’t you come __________?
a. in b. across c. out d. along

6. Minh __________ watching cartoon at home.
a. likes b. enjoys c. is interested in d. all are correct

7. Would you like to come to Lan’s house? - _____
a. Yes, I do b. I’d love to c. Yes, I like d. OK. I’d like

8. Hoa is very good __________ writing essay.
a. of b. in c. at d. for
9. My sister loves __________stamps

A. collect B. is collecting C. collecting D. collects
10. Mr. Tuan has __________days off than Mr. Jones

A. many B. less C. fewer D. much
11. Which Vietnamese vacation is __________?

A. long B. longer C. the longest D. the longer
12. He usually works very __________before tests.

A. keen B. hardly C. hard D. keenly
13. My birthday is __________April 4th.

A. in B. at C. on D. for
14. A cage for chicken is a __________.

A. chicken shed B. chicken coop C. buffalo shed D. animal shed
15. This book is _____________ interesting of the three.

A. most B. more C. the most D. the more
16. Thanh helps children to learn. She is a __________.

A. doctor B. teacher C. musician D. dentist
Answers 5……….6…………7………….8…………..9………….10………….



11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............
III. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17.What does this road sign mean?

A. housing

B. horse racing

C. hospital

D. hills

18. What does this road sign mean?

A. no parking

B. bicycles are allowed on this road

C. no stopping

D. no bicycles are allowed on this road

V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)

At /care/when/ homeless/ days off/ three-week/ on
Tim goes to junior high school in California. He’s Hoa’s pen pal. His mother works (19)
______ home. She takes (20) ______ of the family. Three mornings a week, she works
part-time at a local supermarket. She and other women also cook lunch for (21) ______
people once a week. His father works five days a week for about 40 hours. He has fewer
(22) ______ than his mother. His father has a (23) ______ summer vacation and his
family always goes to Florida (24) ______ vacation.
VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

July 2nd
Dear Tim,
Thanks for your letter. I am very glad to hear that you are fine. I am fine, too. It’s

really interesting to know about vacations of American students.
You are right. We have fewer vacations than American students. Each year, we

just have about four vacations. We have a day off for Independent Day on September 2nd,
two days off on April 30th and May Day. Our most important vacation is Tet. Tet holiday
often lasts for nine or ten days. Our longest vacation is summer vacation. It lasts for



almost three months. We usually spend our vacation time with our families. We don’t
have vacations for Easter, Thanksgiving and Christmas, but we also celebrate them.

Please write and tell me your last summer vacation.
Your friend,
Hoa

25. American students have more vacations than Vietnamese ones.
26. Tet holiday lasts for one week.
27. In Vietnam, no other vacations are longer than summer vacation.
28. Vietnamese students have days off for Christmas.
29. What does the word “interesting” mean?

A. boring B. hard C. exciting D. nervous
30. The passage is about ______.

A. The vacations that American students have each year.
B. The vacations that Vietnamese students have each year.
C. What Tim does during his vacations.
D. Hoa will go to America to learn English.

Answers 25/….……..26/….……..27/…….…..28/…….…..29/…….…..30/….……..

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)
31. My brother is one of the stamp _________.(collection)

32. Children in the city are living more ____________ than those in the countryside.
(comfort)

33.Lan will …………………..some of her friends to her birthday next week. (invitation)

34.I hope you’ll join in our Christmas (celebrate)______.

VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )
35.aren’t / at the moment / good movies on / there / any.

There………………………………………………………………………

36. the guitar / she / such as / a musical instrument / learns to play.

She………………………………………………………………

IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).

37.Let’s play chess tonight.
 Why don’t we……………………………………………………..

38.He takes part in playing marbles.
He joins…………………………………………………………….



39. I spend two days drawing the vase.
It takes me………….

40.Lan is 152cm tall. Minh is 172cm tall.
Minh is………………………………………



PRACTICE TEST 5

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the
others (0,5 pt)

1. A. body B. favorite C. novel D. important

2 A. physics . B. history C. Geography D. beautify

Answers 1…………2…………

II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3.a. lazy b. holiday c. atlas d. rehearse
4.a. public b. comic c. vacation d. typical

Answers 3/...............4/...............

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence (3
pts).

5._____ does she go to the library? – 3 times a week.
a. How much time b. How often
c. How many times d. How long

6. How about _____ to the concert?
a. go b. goes c. going d. to go

7. My brother knows how to repair the guitar.
a. use b. play c. fix d. practice
8. Why don’t we ____________ to the radio?
a.listen b.listening c.is listening d.listens
9.In Science class, students __________ some experiments.
A. do B. play C. work D. make
10. People wash their dirty clothes with a __________________.

A. dishwasher B. bathtub C. washing machine D. bookshelf

11. Jane: Would you like some orange juice?
Kate: _______________

A. Sure, I’d love some B. No, I’m not C. Yes, I am D. Yes, it is

12. I think this shirt _______________ for your body.

A. are the most suitable B. is more suitable than



C. is the most suitable D. are more suitable than

13. It __________her two hours each day to do her homework.

A. take B. needs C. takes D. wants

14. 2. Students in America don’t wear school ________________.

A. uniform B. clothes C. form D. cloth

15. ______________do you have the English class? - Every Thursday morning.

A. What B. How often C. When D. What time

16. My father earns _______________ money than my mother.

A. fewer B. much C. more D. a little

Answers 5……….6…………7………….8…………..9………….10………….

11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............

IV. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17) What does the sign say? A. You can park here.

B. You can’t park here.

C. No parking.

D. Don’t park here.

18) What does the sign want us to do? A. Turn right.

B. Turn left.

C. Don’t turn right.

D. Go straight ahead.

V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)

least/ better/ why / larger/ about/ changing/ most/

Interviewer: Excuse me. Can I ask you some questions about this health club?



Kien: Yes, of course.

Interviewer: First of all. (19) _______ do you come to the health club?

Kien: Because I feel fitter and healthier.

Interviewer: Fine. And how can we make the health club (20) _______ than it is now?

Kien: Hmm. We need bigger (21) _______ rooms. They're the worst part of the club. Yes,
they are the (22) _______ important thing for me.

Interviewer: I see. What about the price?

Kien: Yes, this is the most expensive club in the town. The Youth club is (23) _______
but it's cheaper. It is (24) ______ 30.000 VND a month.

Interviewer: Good, thank you very much.

VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

Hi, I am John and this is my son, Mike. He learns at a big school near our apartment. He
goes to school from Monday to Friday and doesn’t go to school on the weekend. At
school, he studies many things. He is very interested in Math and Chemistry because
they are his favorite subjects. At recess when his classes finish, Mike often plays
basketball and he plays it very well. He sometimes plays football, too. In his free time, he
always listens to music and learns how to sing. He hopes he will become a Pop singer in
the future.

Answer True or False.

25. Mike’s school is not very big.

26. He doesn’t have classes on the weekend.

27. He studies many things except for Math and Chemistry.

28. At recess, he can only play basketball.

29. Which of the following sentence is incorrect?

A. Mike’s apartment is close to his school.
B. Mike has to go to school 5 days a week.



C. Mike loves playing sport at recess.
D. Mike loves singing but he doesn’t want to be a singer.

30. Which word has the closest meaning to the word “things”?

A. schools B. subjects C. classes D. times

Answers 25/….……..26/….……..27/…….…..28/…….…..29/…….…..30/….……..

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)

31. Ba takes part in many activities after school.He is a ________student. (energy)

32. I think this skirt is______ for your body.(suit)

33. If you want to have a___________ body you should play sport. (health)

34. He plays soccer_________ ( beauty).

VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )

35I / around. / I / learning, / often / everything / when / forget / am
->I_____________________________________________

36. tomorrow. / will / go / school / We / not / to
->We________________________________________________

IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).

37. My father spends 20 minutes traveling to work by car.

It takes ____________________________________________________________.

38. Nobody is more intelligent than Tom in class 7 A

Tom is _______________________________________________________

39. Learning English is interesting

-> It is_______________________________________________________

40. There aren’t any flowers on the table.

-> The table _______________________________________________________
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHK I. 2021-2022 
Chương I : QUANG HỌC 

I. Lí thuyết:  
Câu 1: Ta nhận biết được ánh sáng khi nào? Ta nhìn thấy một vật khi nào? 

- Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 

- Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. 

* Áp dụng: Giải thích tại sao khi đặt một cái hộp gỗ trong phòng có ánh sáng thì ta nhìn thấy cái hộp đó, nhưng 

khi đặt nó trong bóng đêm ta không thể thấy được nó? 

- Vì trong phòng tối thì không có ánh sáng từ cái hộp truyền vào mắt ta nên ta không thấy cái hộp. 

 Lưu ý:( Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta 

nhận ra vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác). 

Câu 2: Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì?  

- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. 

- Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 

* Cho các hình  ảnh sau: theo thứ tự: ngọn nến đang, ánh sáng con đom đóm, mặt trời, quyển sách, xe ô tô. 

 

 

 

 

 

 

Hãy chỉ ra nguồn sáng, vật hắt lại ánh sáng, vật sáng. Điền vào các ô dưới đây. 

 

Vật Nguồn sáng Vật hắt lại ánh sáng Vật sáng 

Ngọn nến đang cháy    

Con đom đóm    

Mặt trời    

Quyễn sách    

Xe ô tô    

 

Câu 3:  Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng. 

             Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. 

* Áp dụng 1: Trong các phòng mổ ở bệnh viện, ở các phòng học người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều 

đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì? 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

- Mục đích chính của việc này là dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng che khuất ánh sáng ( tránh tạo bóng tối 

hoặc bóng nửa tối) do người và các dụng cụ khác trong phòng tạo nên vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. 

 

* Áp dụng 2: Tại sao trong các lớp học, người ta thường gắn đèn ở các phía trái, phải và tập trung trên trần nhà 

mà không gắn tập trung về một phía? 

- Vì để tránh hiện tượng xuất hiện bóng nửa tối hoặc bóng tối do các vật khác che khuất ánh sáng khi truyền đi. 

Câu 4: Bóng tối là gì? Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. 

Câu 5:  Bóng nửa tối là gì? Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn 

sáng truyền tới. 
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Câu 6: Hiện tượng nhật thực xãy ra khi nào? 
- Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên đường thẳng, mặt trăng ở giữa mặt trời và trái 

đất thì xảy ra hiện tượng nhật thực. 

Chú ý:  

Nếu đứng ở chỗ bóng tối của Mặt trăng trên Trái Đất ta không nhìn thấy mặt trời, ta gọi phần đó là nhật thực toàn 

phần. 

Nếu đứng ở chỗ bóng nửa tối của Mặt trăng trên Trái Đất ta nhìn thấy một phần mặt trời, ta gọi phần đó là nhật 

thực một phần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7: Hiện tượng nguyệt thực xãy ra khi nào? 
- Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên đường thẳng, trái đất nằm ở giữa thì xảy ra hiện tượng 

nguyệt thực, Khi đó mặt trăng bị trái đất che khuất không nhận được ánh sáng từ mặt trời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8: Chùm sáng là gì? Có mấy loại chùm sáng? 

Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành.  

Có 3 loại chùm sáng: 

- Chùm sáng song song:  

Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. 

- Chùm sáng hội tụ:  

Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. 

- Chùm sáng phân kỳ: 

 Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. 
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Câu 9: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 

- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới. 

- Góc phản xạ bằng góc tới. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10: Tính chất ảnh của GP,GCL,GCLm 

 * Áp dụng: Trên xe ô tô, xe máy người ta lắp một gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà 

không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì? 

- Vì vùng nhìn thấy của trong gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích 

thước → giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau. 

Câu 11:  Gương cầu lõm có tác dụng gì? 

- Gương cầu lõm có tác dung: 

+ biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm. 

+ biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.  

Câu 12: Ứng dụng của gương cầu lồi: 

- Làm kính chiếu hậu của xe ô tô, xe máy. 

- Gương gắn trên đường đèo, khúc cua giúp người lái xe quan sát được chổ khuất, tránh tai nạn. 

Câu 13: Ứng dụng của gương cầu lõm 

- Hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. 

- Làm pha đèn để ánh sáng truyền đi xa mà vẫn rõ 

âu 15: So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi (nếu đặt mắt ở cùng một vị trí 

và kích thước của hai gương bằng nhau)? 
- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. 

II. Bài tập: 
 

Bài 1: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (G)  (Hình 1). Hãy vẽ tia phản xạ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bài 2: Chiếu một tia sáng (SI) lên một gương phẳng (G) (Hình 2), tia tới hợp với gương một góc 450.  

a. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ. 

b. Tính số đo góc tới, số đo góc phản xạ, số đo góc hợp giữa tia tới và tia phản xạ. 

Giải: 

a. Vẽ lên hình 2. 

b.  ...................................................................................................................................................................  

gương phẳng. gương cầu lồi. gương cầu lõm 

Ảnh ảo, không hứng được trên 

màn chắn. 

Ảnh ảo, không hứng được trên 

màn chắn. 

Ảnh ảo, không hứng được trên 

màn chắn. 

Ảnh ảo bằng vật. 

 

Ảnh ảo nhỏ hơn vật. Ảnh ảo lớn hơn vật. 

(vật đặt gần gương) 

Khoảng cách từ ảnh đến gương 

bằng khoảng cách từ  vật đến 

gương. 

  

 

S 

450 

I 
Hình 1 

Hình 2 

G 
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 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

 Bài 3: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo bởi tia tới một góc 130o.  

a. Vẽ hình (nêu cách vẽ). 

b. Tính góc tới, góc phản, góc giữa tia tới và gương, góc giữa tia phản xạ và gương. 

Giải: 

 .......................................................................................  Vẽ hình: 

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

Bài 4:  Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng trong các trường hợp sau: 

                                                                                                                                                                             

             

                                                                         

 

 

 

 

Bài 8:  Một điểm sáng S đặt trước và chiếu một chùm sáng phân kỳ lên một gương phẳng như hình 1. Hãy 

vẽ chùm  2 tia phản xạ và cho biết đặt mắt trong vùng nào thì nhìn thấy ảnh S’ của S? (nêu cách vẽ) 

Giải: 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................                                                                        

 

Bài 5: Nếu đặt mắt ở vị tri A để quan sát xung quanh, có  

thể nhìn thấy những điểm nào trong các điểm B, C, D?  

Nếu đặt mắt ở vị trí C thì có thể nhìn thấy những điểm  

nào trong các điểm B, A, D? 
Giải:      

Đặt mắt ở vị trí ............. nhìn thấy điểm ....................................................................................... 

Em đã vận dụng định luật nào?...................................................................................................... 

Đặt mắt ở vị trí ............ không nhìn thấy điểm ............................................................................. 

Em đã vận dụng định luật nào?..................................................................................................... 

Bài 6: Chùm tia sáng xuất phát từ nguồn sáng S và chùm sáng được giới hạn bởi 2 tia sáng ở mép 

ngoài cùng là SA và SB.  

a. Hãy xác định giới hạn vùng đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’ của S. 

b. Đặt mắt ở vị trí nào trong các điểm sau: M,N,O  để nhìn thấy ảnh S’?                                         

    

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 

S 

R 

R’ 

A B 

S’ 

M •   

N •   
O •   

I 

S 

Hình 2 

J 

450 

I 
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Chương 2: Âm học 
I. LÝ THUYẾT: 
Câu 1: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? 

- Những vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm. 

- Các vật phát ra âm (nguồn âm) đều dao động. 

Câu 2: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? khi nào 

vật phát ra âm thấp (âm trầm)? 

- Số dao động trong một giây gọi là tân số. Đơn vị tần số là héc, ký hiêu Hz. 

- Khi tần số dao động càng lớn thí âm phát ra càng cao. 

- Khi tần số dao động càng nhỏ thí âm phát ra càng thấp. 

Lưu ý: (Quan trọng) 

Thông thường tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20Hz đến 20000Hz. 

Những âm có tần số dưới 20Hz gọi là hạ âm. Những âm có tần số lớn hơn 20000Hz gọi là siêu âm. 

Con chó và một số động vật khác có thể nghe được âm có tần số thấp hơn 20Hz, cao hơn 20000Hz. 

* Cách tính tần số : Ví dụ  : Một vật trong 2 phút thực hiện được 1200 dao dao động. Tính tần số dao động 

đó và cho biết vật đó có phát ra âm không và tai người nghe được không ? 

Giải :  2’ = 120s    1200 dao động 

   1s    1200.1/120 = 10 dao động. 

Vậy tần số của dao động trên là 10Hz. 

- Vật có dao động nên phát ra âm. Âm này có tần số 10Hz < 20 Hz nên tai người không thể nghe được. 

Câu 3: Biên độ dao động là gì? 

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó gọi là biên độ dao động. 

Câu 3: Khi nào âm phát ra to? Khi nào âm phát ra nhỏ? Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì? 

- Biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to. 

- Biên độ dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng nhỏ. 

- Độ to của âm được đo bằng đơn vị dêxiben (dB) 

Câu 4: Âm thanh không truyền được trong môi trường nào? Âm thanh có thể truyền được trong những 

môi trường nào? 

- Âm thanh có thể truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí. 

- Âm thanh không thể truyền được trong chân không. 

Câu 5: Trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn nhất, môi trường 

nào nhỏ nhất? 

- Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn nhất, trong chất khí nhỏ nhất.( Vận tốc truyền âm: trong chất rắn 

(Thép : 6100 m/s)> trong chất lỏng (nước: 1500m/s) > trong chất khí (không khí: 340 m/s).) 

Câu 6: Độ cao của âm phụ thuộc vào các yếu tố nào của vật dao động ?  

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số dao động 

Câu 7: Độ to của âm phụ thuộc vào các yếu tố nào của vật dao động ? Càng đến gần nguồn âm thì biên độ 

dao động âm thay đổi như thế nào ? 

- Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động. 

- Càng đến gần nguồn âm thì biên độ dao động âm càng lớn. 

 

II. BÀI TẬP:  
Câu 1. Nêu 3 ví dụ về nguồn âm và xác định bộ phận dao động phát ra âm. 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

. 

Câu 2: Hãy giải thích tại sao khi ta thổi vào cái còi, ống sáo thì âm thanh lại phát ra. 

Khi thổi vào còi hoặc sáo, cột không khí trong ống sáo hoặc còi dao động và hát ra âm thanh. 

Câu 3:Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh, còn khi không áp 

tai vào tường ta lại không nghe được? 

f = n/t 
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Giải: Vì vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất khí, nên khi ta áp tai vào tường, âm thanh ở phòng 

bên cạnh truyền đến tường(chất rắn) sẽ truyền vào tai ta nhanh hơn môi trường chất khí. Vì vậy ta sẽ nghe được 

âm thanh ở phòng bên cạnh. 

Câu 4: Vật 1 thực hiện 500 dao động trong 20 giây, vật 2 thực hiện 750 dao động trong 20 giây. Vật nào phát ra 

âm trầm hơn, bổng hơn ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Câu 5: Một con lắc dao động với tần số 4 Hz. Hỏi sau bao lâu thì con lắc thực hiện được 400 dao động. 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Câu 6: Quan sát một cây đàn ghita, độ cao của dây đàn phát ra phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Khi lên dây 

đàn càng căng , độ cao của âm do nó phát ra thay đổi như thế nào ? Giải thích điều đó ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Câu 7: Âm có thể truyền được qua môi trường nào và môi trường nào thì không truyền được âm ? Thông 

thường, âm truyền đi trong môi trường nào nhanh nhất, chậm nhất ? Trong khi lan truyền, độ to của âm thay đổi 

như thế nào? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................   

Câu 8:  

a/ Khi ở ngòai khoảng không vũ trụ hoặc trên các hành tinh không có không khí ( chân không )  các nhà du hành 

vũ trụ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất mà phải dùng micro và tai 

nghe vì một lý do nào đó , micro và tai nghe bị hư thì họ vẫn nói chuyện được với nhau bằng cách chạm 2 thành 

mũ vào nhau . Hãy giải thích điều ấy ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Câu 9: Hãy cho biết sự tương ứng giữa độ to của âm thanh phát ra và biên độ dao động của màng loa khi phát ra 

từ một cái loa thùng đang hoạt động. 

- Khi màng loa dao động mạnh (biên độ dao động lớn) thì âm phát ra to. 

- Khi màng loa dao động yếu (biên độ dao động nhỏ) thì âm phát ra nhỏ 

Câu 10: Tại sao khi ta nói chuyện với nhau gần mặt ao, hồ tiếng nói nghe rất rõ? 

       Khi ta nói chuyện với nhau gần mặt ao, hồ. Tai ta nghe âm trực tiếp và còn có âm phản xạ từ mặt nước 

truyền đến tai. Do đó tai ta nghe rất rõ. 

Câu 11: Khi âm thoa rung động với biên độ nhỏ, ta vẫn nghe được âm thanh đó phát ra. Vậy lá đừa khi gió thổi 

vẫn rung động với biên độ lớn nhưng tai ta không nghe được âm thanh do nó phát ra. Tại sao? 

       Âm thoa dao động với biên độ nhỏ nhưng tần số dao động lại lớn nên tạo ra âm thanh, còn lá dừa mặc dù dao 

động với biên độ lớn nhưng tần số dao động quá nhỏ (nhỏ hơn 20 Hz) nên âm do nó phát ra tai ta không nghe 

được. 

                                                      

 

    Lưu ý: Các em xem thêm các câu hỏi C ở sgk và bài tập trong sách bài tập 

 

           CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT . 



SINH 7 – TUẦN 16 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP 

BÀI 30: ÔN TẬP PHẦN 1 - ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

I. TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

 Các bài học phần Động vật không xương sống đã giúp ta hiểu về cấu tạo, lối sống 

của các đại diện. Mặc dù rất đa dạng về cấu tạo và lối sống nhưng chúng vẫn mang các 

đặc điểm đặc trưng cho mỗi ngành, thích nghi cao với môi trường sống. 

II. SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

SGK/100 

III. TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

Tầm quan trọng thực tiễn của Động vật không xương sống. 

• Làm thực phẩm: Sứa, mực, tôm, cua, châu chấu… 

• Có giá trị xuất khẩu: Mực, tôm hùm, tôm càng xanh… 

• Được nhân nuôi: Tằm, tôm, cua… 

• Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh: Ong mật (mật ong, sữa ong chúa) … 

• Làm hại cơ thể động vật và người: Trùng sốt rét, trùng kiết lị, sứa, sán lá gan, sán 

dây, giun đũa… 

• Làm hại thực vật: Châu chấu, ve sầu… 

IV. TÓM TẮT GHI NHỚ 

SGK/101 

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 

Nội dung ôn tập bao gồm: 

1. Các ngành Giun 

-  Đặc điểm cấu tạo của: Sán lá gan, Giun đũa,…. 

- Các cách phòng tránh giun sán 

2. Ngành Thân mềm 

- Đặc điểm cấu tạo của trai sông 

- Đặc điểm chung của ngành thân mềm 

- Lợi ích của ngành thân mềm 

3. Ngành Chân khớp 

- Lớp Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ 



ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (TIẾT 1) 

Bài 11:   

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG  

(1075-1077) 

II – GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077) 

 

1. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt: 

a) Diễn biến: 

- Quân Tống: 

+ Nhiều lần vượt sông nhưng thất bại; 

+ Mệt mỏi, ốm đau phải phòng ngự. 

- Quân ta: 

+ Dũng cảm đẩy lùi các cuộc tiến công; 

+ Cuối xuân 1077, đánh vào doanh trại giặc; 

+ Chủ động đề nghị hòa với quân Tống. 

b) Kết quả: Quân Tống chấp nhận giảng hòa và rút về nước. 

c) Ý nghĩa:+ Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống; 

       + Bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự chủ của đất nước. 

2. Bộ máy nhà nước: 

- Tổ chức giống thời Lý, chia làm 3 cấp: 

+ Cấp trung ương là triều đình, gồm có: 

• Thái thượng hoàng, vua và các quan; 

• Đặt thêm các cơ quan: viện, phủ và sứ. 

+ Ở địa phương có cấp trung gian là lộ, phủ, huyện và châu. Cấp cơ sở là xã. 

- Phong vương hầu, cấp thái ấp và bổng lộc. 

 * Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần : 



       

* Nhận xét: Bộ máy nhà Trần hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn nhà Lý => chứng tỏ chế độ 

tập quyền thời Trần được củng cố hơn thời Lý. 

3. Giáo dục và khoa học kĩ thuật: 

- Giáo dục:  + Quốc tử giám được mở rộng; 

                 + Các lộ, phủ đều có trường học; 

                  + Tổ chức thi cử nhiều hơn. 

- Lê Văn Hưu soạn bộ Đại Việt sử kí. 

- Tuệ Tĩnh nghiên cứu cây thuốc nam. 

- Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán coi thiên văn. 

- Hồ Nguyên Trừng đúc súng và đóng tàu lớn. 

?* Giáo dục, khoa học thời Trần  phát triển vì :  Lòng tự hào tự cường dân tộc 

được cung cố và nâng cao sau các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành thắng 

lợi. 

Câu 1: Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì? 

• A. Đánh du kích  

• B. Phòng thủ  

• C. Đánh lâu dài  

• D. "Tiến công trước để tự vệ" 

Câu 2: Mục đích chính của Lý Thường Kiệt trong cuộc tấn công sang đất Tống cuối 

năm 1075 là: 

• A. đánh vào cơ quan đầu não của quân Tống  



• B. đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới để chuẩn bị đánh Đại 

Việt. 

• C. đánh vào khu vực đông dân để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch  

• D. đòi lại phần đất đã mất do bị nhà Tống chiếm.  

Câu 3: Tại sao Lý Thường Kiệt là chủ động giảng hòa? 

• A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước là truyền thống nhân 

đạo của dân tộc 

• B. Lý thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống  

• C. Để bảo toàn lực lượng của nhân dân  

• D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng  

Câu 4: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào? 

• A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.  

• B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa. 

• C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.  

• D. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ.  

Câu 5: Điểm giống nhau về cơ cấu tổ chức bộ máy quan lại thời Trần với thời Lý 

A. Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền 

B. Đứng đầu nhà nước là vua và Thái thượng hoàng 

C. Đều có chức Hà đê sứ 

D. Giúp việc cho vua có quan đại thần, quan văn. quan võ 

Câu 6: Có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với các triều đại 

trước? 

• A. được tổ chức quy củ, đầy đủ hơn, quyền lực tập trung lớn vào tay nhà 

vua, quý tộc Trần nắm giữ hầu hết những vị trí trong triều đình. 

• B. được hoàn thiện, quyền lực tập trung toàn bộ vào tay nhà vua  

• C. vẫn còn đơn giản, quyền lực của nhà vua bị hạn chế  

• D. được tổ chức quy củ hơn, đội ngũ quan lại chủ yếu được tuyển chọn qua 

con đường thi cử  

 Câu 7: Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai? 

• A. 12 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó An phủ sứ 



• B. 14 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Tôn nhân phu  

• C. 16 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Đồn điền sứ  

• D. 10 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Quốc sứ kiện  

Câu 8: Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu? 

•    A. Năm 1225. 

•    B. Năm 1226. 

•    C. Năm 1227. 

•    D. Năm 1228. 

Câu 9 : Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần? 

•   A. Hình thư 

•   B. Hoàng Việt luật lệ 

•   C. Luật Hồng Đức 

•   D. Quốc triều hình luật 

Câu 10: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì? 

•    A. Chế độ Thái thượng hoàng. 

•    B. Chế độ lập Thái tử sớm. 

•    C. Chế độ nhiều Hoàng hậu. 

•    D. Chế độ Nhiếp chính vương. 

Câu 11: Ý nào không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu thế kỉ XIII? 

• A. Thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu.  

• B. Thế lực họ Trần lớn mạnh trong triều đình.  

• C. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, đưa Trần Cảnh lên ngôi. 

• D. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng.  

Câu 12: Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai? 

• A. 12 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó An phủ sứ 

• B. 14 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Tôn nhân phu  

• C. 16 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Đồn điền sứ  

• D. 10 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Quốc sứ kiện  

Câu 13: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt sau ba lần kháng 

chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên là gì? 



• A. bị tàn phá nặng nề nhưng được phục hồi nhanh chóng 

• B. phương thức sản xuất mới được du nhập thúc đẩy kinh tế phát triển  

• C. không bị ảnh hưởng  

• D. bị tàn phá nặng nề, không thể phục hồi  

Câu 14: Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài dưới thời Trần được đẩy 

mạnh ở đâu? 

• A. Thăng Long.  

• B. Chương Dương.  

• C. Vân Đồn. 

• D. Các vùng trên.  

Câu 15: Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là: 

• A. ruộng đất công và ruộng đất tư hữu 

• B. ruộng đất công và ruộng chùa  

• C. ruộng đất tư và ruộng chùa  

• D. ruộng công và ruộng lộc  

Câu 16: Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì? 

• A. Quốc sử quán  

• B. Quốc sử viện 

• C. Ngự sử đài  

• D. Hàn lâm viện  
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Bài 9: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA ( Tiết 1 )

I.Truyện đọc:

Một gia đình văn hóa / SGK ( HS tự xem )

II.Nội dung bài học:
a. Khái niệm
Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hoá
gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân.

b. Tiêu chuẩn của gia đình văn hoá
- Gia đình hoà thuận hạnh phúc, tiến bộ.
- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình
- Đoàn kết với hàng xóm láng giềng, hoàn thành nghĩa vụ công dân

c. Để xây dựng gia đình văn hoá mỗi người trong gia đình cần phải làm gì ?
Để xây dựng gia đình văn hoá, mỗi người cần thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm
của mình với gia đình; sống giản dị, không ham những thú vui thiếu lành mạnh,
không sa vào tệ nạn xã hội.

III. Luyện tập:

- HS làm các bài tập SGK

- Xử lý bài tập tình huống

IV. Dặn dò:
- Học bài 9 và làm BT/SGK và BT tình huống.
- Soạn bài 9 ( Tiết 2 )



BÀI TẬP
Trắc nghiệm:

Câu 1: Câu nói: Gia đình là tế bào của xã hội nói về điều gì?
A. Vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội.
B. Tính chất của gia đình.
C. Mục đích của gia đình.
D. Đặc điểm của gia đình.
Đáp án: A

Câu 2: Gia đình nhà hàng xóm có chồng suốt ngày rượu say đánh vợ, con trai thì
bị nghiện, trộm cắp và bị bắt đi tù; con gái đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn
Toán; vợ sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Gia đình này có đạt tiêu chuẩn
gia đình văn hóa không?
A. Không vì con bị đi tù.
B. Không vì chồng thì nghiện rượu đánh vợ.
C. Có vì có con gái đạt giải cao và vợ sống hòa thuận với láng giềng.
D. Cả A và B.
Đáp án: D

Câu 3: Biểu hiện của gia đình văn hóa là?
A. Bố mẹ yêu thương con cái.
B. Con cái có quyền góp ý với bố mẹ những việc lớn trong gia đình.
C. Sống hòa thuận, đoàn kết với hàng xóm láng giềng.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D

Câu 4: Biểu hiện của gia đình không có văn hóa là?
A. Con cái đánh bố mẹ.
B. Bố mẹ ly thân.
C. Không tham gia các hoạt động tập thể tại địa phương.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D

Câu 5: Thời xưa, chỉ có con trai mới được đi học còn con gái phải ở nhà cơm nước.
Điều kiện đó đến ngày nay có được công nhận là gia đình có văn hóa không?
A. Có vì chỉ có con trai mới đủ sức khỏe đi học.
B. Có vì con gái yếu đuối nên chỉ phù hợp với việc nhà.
C. Không vì nam và nữ bình đẳng.



D. Cả A và B.
Đáp án: C

Câu 6: Gia đình ông Q buôn bán thuốc phiện, gia đình luôn sống vui vẻ và hạnh
phúc và rất hay ủng hộ tiền cho thôn và xã để xây dựng nhà văn hóa. Gia đình ông
Q có đạt gia đình văn hóa không?
A. Không vì gia đình ông Q vi phạm pháp luật vì buôn bán hàng cấm.
B. Có vì gia đình ông Q sống vui vẻ hạnh phúc không có bất đồng .
C. Có vì gia đình ông Q có công trong việc ủng hộ xây dựng nhà văn hóa.
D. Cả A và B.
Đáp án: A

Câu 7: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình,
đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là?
A. Gia đình đoàn kết.
B. Gia đình hạnh phúc.
C. Gia đình vui vẻ.
D. Gia đình văn hóa.
Đáp án: D

Câu 8: Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?
A. Xây dựng xã hội tươi đẹp.
B. Xây dựng xã hội lành mạnh.
C. Xây dựng xã hội phát triển.
D. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.
Đáp án: D

Câu 9: Góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì?
A. Chăm ngoan, học giỏi.
B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.
C. Không ăn chơi đua đòi.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D

Câu 10: Ai là người có thẩm quyền công nhận gia đình văn hóa tại các xã, phường,
thị trấn?
A. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
B. Trưởng công an xã, phường, thị trấn.
C. Chủ tịch UBND huyện.
D. Chủ tịch UBND tỉnh.



Đáp án: A
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CHỦ ĐỀ 3: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG VÀ BIỆN
PHÁP PHÒNG TRỪ

( Tiết 3)

I. KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
III. THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN

HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI.
1. Phân biệt độ độc

 Nhóm độc 1: "Rất độc", "Nguy hiểm" kèm theo đầu lâu trong hình vuông đặt lệch,
hình tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu đỏ dưới cùng nhãn

Hình 1. Biểu tượng của nhóm độc 1

 Nhóm độc 2: "Độc cao" kèm theo chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệch,
hình tượng màu đen trên nền trắng
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Hình 2. Biểu tượng của nhóm độc 2

 Nhóm độc 3: "Cẩn thận" kèm theo hình vuông đặt lệch có vạch rời ở giữa (có thể
có hoặc không)

Hình 3. Biểu tượng của nhóm độc 3

2. Tên thuốc

Bao gồm: Tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng, dạng thuốc

Ngoài ra trên nhãn thuốc còn ghi công dụng của thuốc, cách sử dụng, khối
lượng hoặc thể tích,… Trên vạch dưới cùng của nhãn còn in các quy định về an toàn
lao động.



TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG
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TUẦN 16
HỌC HÁT : ĐI CẮT LÚA
Dân ca Hrê Tây Nguyên
Sưu tầm : Lê Hoàng Tùng
Đặt lời mới : Lê Minh Châu

I .Tác giả :

Dân ca H’re là loại hình nghệ thuật diễn xướng được nhiều người yêu thích, trong đó
phải kể đến các làn điệu H'chôi (Ka choi) và Tă têu (Ka lêu) đặc trưng của người H’re.
Trong các sinh hoạt văn hóa thường ngày, người H’re có thể hát dân ca ở mọi nơi, mọi
lúc, sau ngày nghỉ lao động hay trong các cuộc vui, lễ hội…

Lê Minh Châu

Chuyên ngành sáng tác

Lê Minh Châu sinh ngày 20 tháng 8 năm 1944, quê ở Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây. Ông công tác ở
Viện Khoa học Giáo dục. Hiện cư trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Tốt nghiệp Đại học Sáng tác Nhạc viện Hà Nội năm 1981. Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.

II: Bài hát:



Bài hát được viết nhịp : 2/4

Bài hát được viêt giọng : Đô trưởng ( C)

Bài hát có giai điệu vui tươi , nhẹ nhàng vừa phải , phù hợp với thiếu nhi

Lưu ý trong bài : dấu luyến , dấu nối , nốt móc đơn , nốt móc đôi



MĨ THUẬT 7 TUẦN 16
Ve theo mâu TINH VÂT

( LO, HOA va QUA – Ve mau)
III. Thực hanh:
Ve màu lọ hoa và quả.

https://www.youtube.com/watch?v=g_Oevn1MSF8

https://www.youtube.com/watch?v=g_Oevn1MSF8

